	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2024 - 2025
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 7



A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần Lịch sử
1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài: 16,17.
2. Nội dung chính: 
- Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).
[bookmark: _Hlk131836638]- Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527).
II. Phần Địa lí
- Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
- Châu Đại Dương
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 
- 70% trắc nghiệm (28 câu) + 30% tự luận. 
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm (Một số câu hỏi tham khảo)
[bookmark: _GoBack]* Dạng 1. Học sinh chỉ được chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1.  Trong giai đoạn đầu của khởi nghĩa (1418 -1423), nghĩa quân Lam Sơn ở trong tình trạng thế nào?
A. Lực lượng nghĩa quân rất hùng mạnh.
B. Lực lượng nghĩa quân còn yếu, gặp nhiều khó khăn.
C. Nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi, buộc địch phải rút quân.
D. Nghĩa quân đánh đâu thắng đó, địa bàn hoạt động được mở rộng.
Câu 2. Điểm giống nhau trong cách đánh của quân Lam Sơn trong hai trận Tốt Động - Chúc Động và Chi Lăng - Xương Giang là gì?
A. Dùng thủy chiến, tấn công trên biển.
B. Vừa đánh vừa đàm phán ngoại giao.
C. Đóng cọc gỗ trên sông để phục kích quân địch.
D. Dựa vào địa hình để phục kích, tiêu hao sinh lực địch.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Nghĩa quân có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
B. Quân Minh gặp khó khăn trong nước, phải tạm dừng chiến tranh.
C. Nhân dân Việt Nam có tinh thần yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm.
D. Biết dựa vào dân để phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
Câu 4. Tác phẩm sử học nào do Ngô Sĩ Liên biên soạn dưới thời Lê sơ?
A. Lam Sơn thực lục.                                                  B. Phủ biên tạp lục.
C. Đại Việt sử kí toàn thư.                                          D. Đại Việt sử kí.
Câu 5. Dưới thời Lê sơ, việc định kì chia đều ruộng công làng xã được gọi là
A. phép quân điền.                                                      B. phép lộc điền.
C. phép tịch điền                                                         D. phép đồn điền.
Câu 6. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
A. Hai bộ phận.                                          
B. Ba bộ phận.
C. Bốn bộ phận.                                         
D. Năm bộ phận.

Câu 7. Vùng đảo châu Đại Dương nằm ở đâu?
A. Trung tâm Bắc Băng Dương.
B. Trung tâm Đại Tây Dương.
C. Trung tâm Ấn Độ Dương.                        
D. Trung tâm Thái Bình Dương.                 
Câu 8. Sơn nguyên tây Ô-xtrây-li-a có đặc điểm như thế nào?
A. Là các hoang mạc cát, hoang mạc đá, cao nguyên và núi thấp.
B. Là các cao nguyên rộng lớn, đất đai màu mỡ.
C. Là các sườn dốc, xen lẫn đồng bằng cát và đụn cát.
D. Là các hoang mạc cát xen lẫn cao nguyên và hẻm vực.
Câu 9. Khu vực nào ở Ô-xtrây-li-a có lượng mưa cao nhất?
A. Dải đất hẹp phía nam lục địa.
B. Sườn tây của dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a.
C. Dải bờ biển hẹp ở phía Bắc.                   
D. Phía nam của đảo Ta-xma-ni-a.
Câu 10. Đâu là ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở Ô-xtrây-li-a?
A. Tiếng A-rập.
B. Tiếng Anh.                                            
C. Tiếng Hoa.                                             
D. Tiếng Hi Lạp.
* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
[bookmark: _Hlk191203511]Câu 1. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
Cấm để ruộng hoang, đẩy mạnh khẩn hoang và lập đồn điền. Đó là một trong các chính sách của nhà Lê sơ thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc
a. Coi trọng và khuyến khích phát triển nông nghiệp. 
b. Thực hiện chính sách không để ruộng bỏ hoang.
c.  Bảo vệ quyền lợi của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
d. Chăm lo phục hồi kinh tế nông nghiệp sau chiến tranh.
Câu 2. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía đông Thái Bình Dương
b. Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
c. Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích khá lớn.
d. Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ (chỉ gần 7,7 triệu km2).
II. Câu hỏi tự luận
Câu 1. 
a. Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.
b. Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, hãy nêu ít nhất 02 bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Câu 2. Hãy đánh giá vai trò của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 
Câu 3. Tại sao dân cư và các thành phố lớn của Ô-xtrây-li-a thường tập trung ở các vùng duyên hải phía đông, phía đông nam và tây nam?
Câu 4. Trình bày các phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
	Ban Giám Hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM




Trần Thu Thủy
	Nhóm CM




Phùng Thùy Linh    Bùi Thị Thứ
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I. Câu hỏi trắc nghiệm
* Dạng 1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	C
	B



* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
	Câu 1
	a
	Đúng
	Câu 2
	a
	Sai

	
	b
	Đúng
	
	b
	Đúng

	
	c
	Sai
	
	c
	Sai

	
	d
	Đúng
	
	d
	Đúng


II. Câu hỏi tự luận
Câu 1.
a. Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn:
+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí và lòng đoàn kết chiến đấu quyết tâm giành lại độc lập dân tộc của nhân dân.
 + Đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi,...
b. HS nêu được ít nhất 02 bài học kinh nghiệm đối với cuộc sống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
* Gợi ý: 
 + Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân, trọng dụng nhân tài.
 + Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, đề cao lòng nhân đạo, thiện chí hòa bình.
Câu 2.
- Vai trò của Lê Lợi đối với cuộc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:
   + Là người chỉ đạo chiến lược kiệt xuất, quyết tâm đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi.
   + Là người đã đưa ra các sách lược về chính trị, quân sự, vừa là vị tướng cầm quân mưu trí, quả quyết.
Câu 3. 
- Dân cư và các thành phố lớn của Ô-xtrây-li-a thường tập trung ở các vùng duyên hải phía đông, phía đông nam và tây nam, vì: đây là vùng có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, từ khí hậu, đất đai đến sông ngòi và khoáng sản. 
- Mặt khác, phần lãnh thổ phía Tây chủ yếu là hoang mạc, khí hậu khô nóng khắc nghiệt,… nên dân cư thưa thớt.
Câu 4. 
	Đối với nông nghiệp
	- Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc (hình thức chủ yếu là chăn thả và trang trại).
-Hình thành một số trang trại trồng trọt như lúa mì, nho, cam…

	Đối với công nghiệp
	- Công nghiệp chế biến khá phát triển để xử lí các nông sản và xuất khẩu.
- Việc khai thác khoáng sản được tiến hành từ sớm.

	Đối với du lịch.
	- Du lịch Ô-xtrây-li-a phát triển bậc nhất thế giới do có tiềm năng lớn.


	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM




Trần Thu Thủy
	Nhóm CM




Phùng Thùy Linh    Bùi Thị Thứ
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ọ


c n


à
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ự


c l


ụ
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ệ


t s


ử
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ử


 


k


í
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ề


n


                                                         


D. ph


é
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  A.   N ? I DUNG ÔN T ? P   I. Ph ? n L ? ch s ?   1. H ? c sinh ôn t ? p ki ? n th ? c các bài:  1 6,17 .   2. N ? i dung chính:    -   Kh ? i ngh i a Lam Sơn (1418 - 1427).   -   Đ ? i Vi ? t th ? i Lê sơ  (1428 - 1527).   II. Ph ? n Đ ? a lí   -   Đ ? c đi ? m dân cư, x ã h ? i Trung và Nam M ? , khai thác, s ?  d ? ng và b ? o v ?  r ? ng A - ma - dôn   -   Châu Đ ? i Dương   B.  C ? U TRÚC Đ ?   THI :    -   7 0% tr ? c nghi ? m  (2 8   câu)  +  3 0% t ?  lu ? n.    C.  H ?   TH ? NG CÂU H ? I ÔN T ? P   I. Câu h ? i tr ? c nghi ? m   (M ? t s ?  câu h ? i tham kh ? o)   * D ? ng 1.  H ? c   sinh   ch ?   đư ? c  ch ? n m ? t phương án đúng   nh ? t.   Câu 1.    Trong giai đo ? n đ ? u c ? a kh ? i ngh i a (1418  - 1423), ngh i a quân Lam Sơn  ?  trong tình  tr ? ng th ?  nào?   A. L ? c lư ? ng ngh i a quân r ? t hùng m ? nh.   B. L ? c lư ? ng ngh i a quân còn y ? u, g ? p nhi ? u khó khăn.   C. Ngh i a quân liên ti ? p  giành th ? ng l ? i, bu ? c đ ? ch ph ? i rút quân.   D. Ngh i a quân đánh đâu th ? ng đó, đ ? a bàn ho ? t đ ? ng đư ? c m ?  r ? ng.   Câu 2.   Đi ? m gi ? ng nhau trong cách đánh c ? a quân Lam Sơn trong hai tr ? n T ? t Đ ? ng  -   Chúc  Đ ? ng và Chi Lăng  -   Xương Giang là g ì?   A. Dùng th ? y chi ? n, t ? n  công trên bi ? n.   B. V ? a đánh v ? a đàm phán ngo ? i giao.   C. Đóng c ? c g ?  trên sông đ ?  ph ? c kích quân đ ? ch.   D. D ? a vào đ ? a hình  đ ?  ph ? c kích, tiêu hao sinh l ? c đ ? ch.   Câu 3 .  N ? i dung nào sau đây   không ph ? i   là nguyên nhân th ? ng l ? i c ? a kh ? i ngh i a Lam Sơn?   A. Ngh i a   quân có đư ? ng l ? i chi ? n lư ? c, chi ? n thu ? t đúng đ ? n.   B. Quân Minh g ? p khó khăn trong nư ? c, ph ? i t ? m d ? ng chi ? n tranh.   C. Nhân dân Vi ? t Nam có tinh th ? n yêu nư ? c, b ? t khu ? t ch ? ng ngo ? i xâm.   D. Bi ? t d ? a vào dân đ ?  phát tri ? n thành cu ? c chi ? n tranh gi ? i phóng   dân t ? c.   Câu 4.   T á c ph ẩ m s ử   h ọ c n à o do Ngô S ĩ   Liên biên so ạ n dư ớ i th ờ i Lê sơ?   A. Lam Sơn th ự c l ụ c.                                                    B. Ph ủ   biên t ạ p l ụ c.   C. Đ ạ i Vi ệ t s ử   k í   to à n thư.                                             D. Đ ạ i Vi ệ t s ử   k í .   Câu 5.   Dư ớ i th ờ i Lê sơ, vi ệ c đ ị nh kì chia  đ ? u ru ? ng công làng xã  đư ? c g ? i là   A. ph é p quân đi ề n.                                                        B. ph é p l ộ c đi ề n.   C. ph é p t ị ch đi ề n                                                           D. ph é p đ ồ n đi ề n.   Câu 6 .   Lãnh th ?  châu Đ ? i Dương g ? m m ? y b ?  ph ? n ?   A. Hai b ?  ph ? n.                                              B. Ba b ?  ph ? n.   C. B ? n b ?  ph ? n.                                             D. Năm b ?   ph ? n.     Câu 7 .   Vùng đ ? o châu Đ ? i Dương n ? m  ?  đâu?  
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